
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NGUYỄN NGHIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:              /KH-UBND Xã Nguyễn Nghiêm, ngày        tháng 9 năm 2026

KẾ HOẠCH
Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2026

trên địa bàn Xã Nguyễn Nghiêm

Thực hiện Hướng dẫn số 5084/SYT-CSXH ngày 10/9/2026 của Sở Y tế tỉnh 
Quảng Ngãi và Quyết định thành lập Đội kiểm tra liên ngành 178, Ủy ban nhân 
dân Xã Nguyễn Nghiêm ban hành Kế hoạch kiểm tra năm 2026 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý 
hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ; 
nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở và người lao động.

2. Rà soát, cập nhật đầy đủ cơ sở thuộc diện quản lý; ưu tiên cơ sở có mức 
độ rủi ro cao; phối hợp liên ngành, tránh chồng chéo và không làm ảnh hưởng 
hoạt động hợp pháp của cơ sở.

3. Mỗi cuộc kiểm tra có ít nhất 03 thành viên, đúng thành phần chuyên môn; 
hồ sơ, biên bản và xử lý sau kiểm tra bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự và bảo 
mật thông tin.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ NỘI DUNG

1. Đối tượng: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú; nhà hàng; karaoke; 
vũ trường (nếu có); massage, xông hơi; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu; 
quán cà phê và cơ sở kinh doanh dịch vụ khác có nguy cơ bị lợi dụng để hoạt động 
mại dâm theo quy định.

2. Phạm vi: trên địa bàn Xã Nguyễn Nghiêm; kiểm tra hồ sơ và điều kiện 
hoạt động tại thời điểm kiểm tra, không mở rộng ngoài nội dung kế hoạch hoặc 
căn cứ kiểm tra đột xuất.

3. Nội dung trọng tâm:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều 

kiện về an ninh, trật tự và điều kiện chuyên ngành tương ứng; việc hoạt động đúng 
ngành nghề, địa điểm, thời gian.

- Cam kết, nội quy và biện pháp phòng ngừa mại dâm; quản lý nhân viên; 
niêm yết, tuyên truyền; việc chấp hành yêu cầu sau kiểm tra trước (nếu có).
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- Hợp đồng lao động, sổ/quản lý người lao động, giấy tờ tùy thân; khai báo 
cư trú; khám sức khỏe định kỳ và hồ sơ liên quan theo quy định.

- An ninh, trật tự, phòng cháy, văn hóa, quảng cáo, âm thanh; phòng, buồng, 
khu vực dịch vụ và các điều kiện có liên quan trong phạm vi thẩm quyền kiểm tra.

III. CHỈ TIÊU VÀ LỊCH THỰC HIỆN

- 100% cơ sở thuộc diện quản lý được cập nhật vào danh sách và phân loại 
mức độ cần theo dõi trước khi tổ chức đợt kiểm tra.

- Tổ chức 01 đợt kiểm tra theo kế hoạch trong Quý IV/2026; kiểm tra 100% 
cơ sở rủi ro cao và lựa chọn cơ sở rủi ro trung bình theo khả năng, tránh trùng lặp.

- 100% phát hiện được ghi nhận bằng biên bản; vụ việc vượt thẩm quyền 
được chuyển đúng cơ quan; kiến nghị khắc phục được theo dõi đến khi có kết quả.

TT Thời gian Nội dung Chủ trì Phối hợp

1 Tháng 
9/2026

Rà soát dữ liệu đăng ký kinh doanh, 
an ninh trật tự, cư trú; lập danh sách 
và phân loại cơ sở; kiện toàn hồ sơ, 
thẻ, biểu mẫu.

Phòng 
VH-XH

Công an; 
Phòng Kinh tế; 

Trạm Y tế

2
Tháng 10 đến 

trước 
10/11/2026

Tổ chức 01 đợt kiểm tra theo kế 
hoạch; ưu tiên cơ sở lưu trú, karaoke, 
massage/chăm sóc sắc đẹp và cơ sở có 
phản ánh hoặc dấu hiệu rủi ro.

Đội 178 Các cơ quan 
chuyên môn

3Khi phát sinh
Kiểm tra đột xuất theo căn cứ tại Quy 
chế; báo cáo bằng văn bản sau kiểm 
tra.

Đội trưởng
Thành viên 
được phân 

công

4 Trước 
10/11/2026

Tổng hợp kết quả, dự thảo báo cáo 
năm để UBND xã gửi Sở Y tế trước 
15/11/2026.

Phòng 
VH-XH Các thành viên

5 Tháng 11–
12/2026

Theo dõi khắc phục, hoàn thiện 
chuyển hồ sơ, lưu trữ; đề xuất kế 
hoạch năm 2027.

Phòng 
VH-XH

Cơ quan liên 
quan

IV. TỔ CHỨC KIỂM TRA

1. Đối với đợt theo kế hoạch: Đội trưởng ban hành phiếu phân công, xác 
định danh sách cơ sở, thời gian, thành phần và nội dung; cơ quan thường trực 
chuẩn bị hồ sơ; kết quả từng cơ sở được lập biên bản riêng.

2. Đối với kiểm tra đột xuất: thực hiện khi có phản ánh, yêu cầu của cơ 
quan có thẩm quyền hoặc dấu hiệu vi phạm; bảo đảm căn cứ, thành phần và hồ sơ 
theo Quy chế.
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3. Xử lý sau kiểm tra: phân loại kết quả; hướng dẫn khắc phục; lập biên bản 
vi phạm hành chính khi đủ căn cứ; chuyển hồ sơ vượt thẩm quyền; theo dõi việc 
chấp hành.

V. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương trong dự toán được giao và 
nguồn hợp pháp khác; các khoản chi thực hiện đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, 
bảo đảm tiết kiệm.

VI. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

- Phòng Văn hóa - Xã hội xã: là cơ quan thường trực; hoàn thiện danh sách 
cơ sở, lịch kiểm tra, hồ sơ, báo cáo và theo dõi sau kiểm tra.

- Công an xã: nắm địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự; kiểm tra cư trú, điều 
kiện an ninh, trật tự; xác minh và tham mưu xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời, 
tham mưu nội dung về xử lý vi phạm hành chính (nếu có vi phạm).

- Phòng Kinh tế xã: cung cấp, đối chiếu thông tin đăng ký kinh doanh và điều 
kiện kinh doanh; tham gia đánh giá rủi ro. 

- Trạm Y tế xã: kiểm tra nội dung y tế, khám sức khỏe, vệ sinh theo chức 
năng; hướng dẫn khắc phục.

- Văn phòng HĐND và UBND xã: thẩm định về mặt pháp lý đối với hồ sơ 
xử phạt vi phạm hành chính do Công an hoặc Đội kiểm tra liên ngành 178 tham 
mưu, đảm bảo đúng quy trình, biểu mẫu và thẩm quyền pháp luật quy định.

- Các thành viên: thực hiện nhiệm vụ được phân công, gửi kết quả và hồ sơ 
về cơ quan thường trực trong 02 ngày làm việc sau kiểm tra.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị 
phản ánh về Phòng Văn hóa - Xã hội để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân xã xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi (báo cáo)
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã
- Các cơ quan, đơn vị liên quan
- Lưu: VT, VHXH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Trực
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BIỂU TỔNG HỢP CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ
Thuộc diện cần quản lý, theo dõi, kiểm tra về phòng, chống mại dâm

trên địa bàn xã Nguyễn Nghiêm

Kỳ rà soát: từ ngày [....]/9/2026 đến ngày [....]/..../2026
Chỉ ghi cơ sở đã được đối chiếu từ nguồn quản lý. Mức độ rủi ro dùng để sắp xếp ưu tiên kiểm tra, không phải kết luận cơ sở có vi phạm.

A. TỔNG HỢP THEO LOẠI HÌNH

STT Nhóm loại hình Số cơ sở Rủi ro cao Rủi ro TB Rủi ro thấp

1 Cơ sở lưu trú: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho thuê lưu trú

2 Karaoke, vũ trường

3 Massage, xông hơi, chăm sóc sức khỏe/sắc đẹp

4 Cắt tóc, gội đầu, dịch vụ tương tự

5 Nhà hàng, quán ăn, quán cà phê có yếu tố cần theo dõi

6 Loại hình dịch vụ khác thuộc diện quản lý

TỔNG CỘNG

B. DANH SÁCH CHI TIẾT

ST
T

Tên cơ sở/biển 
hiệu

Chủ cơ sở/đại 
diện Loại hình Địa chỉ (thôn) ĐKKD/giấy 

phép
ANTT/điều 

kiện CN

LĐ
(Tổng/

Nữ)

Rủi ro
C/TB/T

Lần KT gần 
nhất, kết quả

Dự kiến 
KT Ghi chú

1

2

3
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ST
T

Tên cơ sở/biển 
hiệu

Chủ cơ sở/đại 
diện Loại hình Địa chỉ (thôn) ĐKKD/giấy 

phép
ANTT/điều 

kiện CN

LĐ
(Tổng/

Nữ)

Rủi ro
C/TB/T

Lần KT gần 
nhất, kết quả

Dự kiến 
KT Ghi chú

4

5

6

7

8

9

10

Tiêu chí gợi ý: rủi ro cao khi có phản ánh/dấu hiệu vi phạm, hoạt động qua đêm hoặc ban đêm, ngành nghề nhạy cảm, hồ sơ điều kiện chưa đầy đủ, biến 
động lao động/cư trú lớn hoặc từng vi phạm; rủi ro trung bình khi thuộc nhóm dễ bị lợi dụng nhưng chưa có dấu hiệu cụ thể; rủi ro thấp khi mức độ 
phát sinh thấp và chấp hành ổn định.

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐỘI TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ
(Ký, ghi rõ họ tên)
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